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[bookmark: _Toc121688876][bookmark: _Toc139448471]CHƯƠNG I
[bookmark: _Toc121688877][bookmark: _Toc139448472]THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
[bookmark: _Toc121688878][bookmark: _Toc139448473]1.1. Tên hộ kinh doanh : 
HỘ KINH DOANH BIA THỦ CÔNG NHÂN SƠN
- Địa chỉ: Thôn Hồng Long, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
- Người đại diện hộ kinh doanh: Ông Vũ Văn Lai
- Điện thoại: 097381833
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 27I8013097 đăng ký lần đầu ngày 25/04/2023.
[bookmark: _Toc121688879][bookmark: _Toc139448474]1.2. Tên dự án đầu tư:
Hộ nấu ủ bia và nước hoa quả lên men
- Địa điểm cơ sở: Thôn Hồng Long, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
[bookmark: _Toc121688880]- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Dự án có tổng mức vốn đầu tư là 500.000.000 VND, thuộc nhóm C (Dự án công nghiệp có tổng mức vốn đầu tư dưới 60 tỷ).
[bookmark: _Toc139448475]1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư:
[bookmark: _Toc121688881][bookmark: _Toc139448476]1.3.1. Công suất của dự án đầu tư: 
Công suất: 500 lít/ngày.đêm.
[bookmark: _Toc121688882][bookmark: _Toc139448477]1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, mô tả việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư:
a) Sơ đồ quy trình sản xuất nước hoa quả lên men:
Chuẩn bị nguyên liệu
Bao bì, thùng carton, vỏ, lá
Lên men
Nước hoa quả


Bã hoa quả




Hình 1.1. Sơ đồ quy trình sản xuất nước hoa quả lên men
Thuyết minh quy trình sản xuất nước hoa quả:
* Chuẩn bị nguyên liệu:
	Các loại hoa quả tươi được mua về chuẩn bị cho sản xuất. Hoa quả được rửa sạch, loại bỏ lá và có thể cả vỏ được loại bỏ.
	Quá trình lên men để chuyển tinh bột trong hoa quả thành đường, sau quá trình chuyển hoá sản phẩm thu được là dịch đường hoa quả đã lên men.
	Dịch đường hoa quả phục vụ cho sản xuất bia, mỗi loại nước hoa quả lên men thêm vào sẽ tạo ra một hương vị riêng cho các loại bia.
b) Sơ đồ quy trình nấu ủ bia thủ công:
Chuẩn bị nguyên liệu
Bao bì, thùng carton
Bụi, tiếng ồn, CTR
Xay, phối trộn
Nấu nguyên liệu


Mùi, bã bia



Làm lạnh và lên men



Ủ bia



Lọc bia, hấp bia



Đại mạch, mạch nha, hoa bia, men bia…
Điện
Bã bia



Bồn chứa bia, đóng chai



Bã bia




Hình 1.2. Sơ đồ quy trình sản xuất bia
Thuyết minh quy trình sản xuất bia:
* Chuẩn bị nguyên liệu:
	Nguyên liệu chuẩn bị cho sản xuất gồm: Nước, Đại mạch, mạch nha, hoa bia (houblon), men bia. Trong đó đại mạch (Malt) là nguyên liệu chính được nấm mem chuyển hoá thành bia, góp phần trực tiếp tạo màu sắc và hương vị đặc trưng cho từng dòng sản phẩm. Hoa bia (houblon) tạo độ đắng dịu, tạo hương thơm đặc trung, hỗ trợ tạo bọt và độ cân bằng trong bia. Men bia là vi khuẩn đặc chủng để chuyển hoá các loại nguyên liệu thành bia.
	* Xay nguyên liệu
	Nguyên liệu chính là đại mạch được nghiền để quá trình đường hoá được tốt hơn. Máy nghiền được sử dụng là loại máy nghiền đặc biệt xay nghiền nhỏ ruột hạt malt nhưng hạn chế được vỡ vỏ bên ngoài để thuận lợi cho quá trình lọc bia sau này.
	Malt và một số nguyên liệu khác được phối trộn đều với nhau trước khi cho vào nấu.
	* Nấu nguyên liệu:
	Công đoạn nấu nhằm mục đích chuyển hoá malt thành đường nhờ sự các enzim đặc biệt sẽ thuỷ phân tinh bột thành đường, axit amin và các chất hoà tan khác. Sau đó nước dịch được lọc loại bỏ bã và đun sôi cho houblon vào để thực hiện quá trình houblon hoá tạo hương vị cho bia
	* Làm lạnh và lên men
	Nước dịch sau khi nấu được lắng tách cặn, dịch được chuyển qua thiết bị làm lạnh nhanh để hạ nhiệt độ dịch xuống khoảng 7-80C. Sau đó dịch được chuyển vào bồn để lên men. Tai bồn men bia được bổ sung vào bồn lên men. Đây là công đoạn quan trọng nhất quyết định chất lượng của bia. Men sẽ chuyển hoá đường thành etanol, CO2 và các chất khác như: metanol, este, andehyt…quá trình chuyển hoá này tạo nên vị ngọt của bia. Quá trình chuyển hoá sinh ra nhiệt nhân cần phải giải nhiệt cho bồn ủ, bia non được chuyển qua công đoạn ủ bia.
	* Ủ bia:
	Bia non được chuyển qua bồn ủ bia. Trong bồn ủ các chất cặn sót lại và men dư thừa sẽ lắp xuống đáy bồn. Lúc này bia chứa rất nhiều CO2 tự nhiên. Thời gian lên men kéo dài khoảng 3-4 tuần. Lúc này bia đã chín hoàn toàn và vị ngon của bia đã đạt đến mức cao nhất.
	* Lọc và hấp bia.
	Trong công đoạn này tiến hành lọc để loại bỏ các chất lơ lửng còn sót lại và hấp bia để tạo ra sản phẩm cuối cùng. Bia từ các bồn được đóng chai và cho vào kho lạnh.
c) Các thiết bị máy móc sử dụng
[bookmark: _Toc118074665][bookmark: _Toc121688883][bookmark: _Toc121748222][bookmark: _Toc139273771][bookmark: _Toc139274151][bookmark: _Toc139448478]Bảng 1.1. Danh mục thiết bị, máy móc sử dụng
	TT
	Thiết bị
	Xuất xứ
	Thông số
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Nồi nấu
	Việt Nam
	570 lít, Inox
	cái
	01

	2
	Nồi luộc mạch
	Việt Nam
	570 lít, Inox
	cái
	01

	3
	Máy xay
	China
	Công suất 2,2kW/3 pha/380V
	cái
	01

	4
	Bồn lên men
	Việt Nam
	1.100 lít, Inox
	cái
	05

	5
	Bồn lên men
	Việt Nam
	570 lít, Inox
	cái
	05

	6
	Hệ thống lọc nước RO
	Việt Nam
	2 m3/h
	HT
	01

	7
	Bồn chứa nước sạch
	Việt Nam
	2.000 lít, Inox
	cái
	01

	8
	Thiết bị lạnh
	Việt Nam
	Máy nén sanyo (Nhật) 20HP/3 pha/380V
Thiết bị dàn + phụ kiện Hàn Quốc
	Bộ
	01


[bookmark: _Toc121688884][bookmark: _Toc139448479]1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư: 
Bia thủ công.
[bookmark: _Toc121688885][bookmark: _Toc139448480]1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư:
[bookmark: _Toc121688886][bookmark: _Toc139448481]1.4.1. Nhu cầu nguyên liệu.
Nguyên liêu cho sản xuất gồm: Nước, Mạch nha (đại mạch hay malt), hoa bia (houblon), men bia, các nguyên liệu này được nhập khẩu từ các nước châu Âu như: Đức, Anh…
Sử dụng điện cho quá trình nấu mạch nha.
[bookmark: _Toc121688887][bookmark: _Toc139448482]1.4.2. Nhu cầu hoá chất sử dụng.
Trong quá trình sản xuất sử dụng các hoá chất: sút, oxonia...để khử trùng diệt khuẩn dụng cụ, bồn chứa, môi trường xung quanh đảm bảo không có vi sinh vật gây bệnh có hại. Với khối lượng sử dụng 2kg/ ngày.
[bookmark: _Toc121688888][bookmark: _Toc139448483]1.4.3. Nhu cầu sử dụng điện:
Nguồn điện được lấy từ hệ thống cung cấp điện của địa phương.
[bookmark: _Toc121688889][bookmark: _Toc139448484]1.4.4. Nhu cầu sử dụng nước:
* Nguồn nước sử dụng:
- Nguồn cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất: Sử dụng nước sạch từ nhà máy nước Quỳnh Lưu cung cấp.
* Nhu cầu sử dụng nước:
- Cấp nước sinh hoạt: 2 người x 50 lít/người/ngày = 0,1 m3/ngày
- Cấp nước sản xuất:
Nước cấp cho xuất gồm: nước nấu matl, nước vệ sinh các nồi nấu, bồn chứa sau các đợt sản xuất, nước làm mát.
Lượng nước sử dụng khoảng 4,5 lít cho 1 lít bia, với công suất 500 lít bia/ngày đêm thì lượng nước đã xử lý RO sử dụng khoảng 2,25 m3/ngày đêm, nên lượng nước cấp sử dụng cho sản xuất là 3 m3/ngày đêm.
[bookmark: _Toc121688890][bookmark: _Toc139448485]1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư:
[bookmark: _Toc121688891][bookmark: _Toc139448486]1.5.1. Vị trí dự án
Khu đất thực hiện dự án thuộc Thôn Hồng Long, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Vị trí tiếp giáp như sau:
-  Phía Bắc giáp: Nhà dân;
-  Phía Nam giáp: Nhà dân;
- Phía Đông giáp: Nhà dân;
- Phía Tây giáp: Đường liên xóm.
[bookmark: _Toc121688892][bookmark: _Toc139448487]1.5.2. Các hạng mục công trình của dự án
Diện tích của dự án: 171m2 
Các hạng mục công trình chính, phụ trợ của dự án:
1) Kho nguyên liệu: 7m2;
2) Kho thành phẩm: 7m2;
3) Kho lạnh: 10m2;
4) Khu vực sản nấu, ủ: 56m2;
5) Khu vực đóng chai thủ công: 20m2;
6) Sảnh xuất nhập 40 m2.

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư: “Hộ nấu ủ bia và nước hoa quả lên men tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An”
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[bookmark: _Toc121688893][bookmark: _Toc139448488]CHƯƠNG II
[bookmark: _Toc121688894][bookmark: _Toc139448489]SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

[bookmark: _Toc110524509][bookmark: _Toc121688895][bookmark: _Toc139448490]2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 
Hiện nay tỉnh Nghệ An chưa có quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường.
Dự án sử dụng diện tích đất nhỏ, nằm trong khu dân cư thuận lợi cho quá trình tiêu thụ sản phẩm.
[bookmark: _Toc121688896][bookmark: _Toc139448491]2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có):
* Bụi và khí thải.
Dự án không phát sinh bụi khí thải cho nên sự tác động đến môi trường không khí xung quanh là rất nhỏ, khả năng chịu tải của môi trường không khí xung quanh hầu như không thay đổi.
* Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại.
Các loại chất thải này được thu gom, phân loại, quản lý theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. Được đơn vị có chức năng thu gom, xử lý cho nên khả năng tác động đến môi trường đất, nước, không khí rất nhỏ nên ít thay đổi khả năng chịu tải của môi trường. Hộ kinh doanh đóng phí thu gom rác theo quy định của địa phương.
* Nước thải:
- Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến chế độ thuỷ văn của nguồn tiếp nhận: Lưu lượng nước thải của dự án phát sinh ngày cao nhất là khoảng 0,75 m3/ngày đêm. Với lượng nước thải nhỏ, mặt khác nước thải sau khi xử lý sẽ được chảy ra nguồn tiếp nhận là mương thoát nước khu vực nên việc xả nước thải vào nguồn nước hầu như không làm ảnh hưởng đến chế độ thủy văn, dòng chảy.
- Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến chất lượng nguồn nước:
+ Làm tăng độ đục của nguồn nước, cản tia sáng mặt trời, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển hệ thuỷ sinh, làm giảm khả năng tái tạo oxy hoà tan trong nước.
+ Hàm lượng các chất hữu cơ cao trong điều kiện thiếu oxi, trong nước xảy ra quá trình yếm khí tạo ra các khí H2S, NH3, CH4…gây ra mùi thối và làm cho nước có màu đen.
- Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến hệ sinh thái thủy sinh:
Nước thải của dự án sau khi xử lý sẽ chảy ra mương thoát nước khu vực do đó tác động của nước thải công nghiệp đến môi trường và hệ sinh thái thủy sinh là không lớn.

[bookmark: _Toc121688897][bookmark: _Toc139448492]CHƯƠNG III
[bookmark: _Toc121688898][bookmark: _Toc139448493]HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

[bookmark: _Toc121688899][bookmark: _Toc139448494]3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật
[bookmark: _Toc105626757][bookmark: _Toc121688900][bookmark: _Toc139448495]3.1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường 
Qua điều tra, khảo sát khu vực dự án cho thấy nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là mương thoát nước của khu dân cư nên các thông tin về hiện trạng khu vực không có. 
[bookmark: _Toc105626758][bookmark: _Toc121688901][bookmark: _Toc139448496]3.1.2. Dữ liệu về hiện trạng tài nguyên sinh vật
Kết quả điều tra khảo sát sinh học của đơn vị tư vấn cho thấy: xung quanh khu vực dự án không có loài động, thực vật nào quý hiếm sinh sống. 
Trong khu vực dự án và vùng lân cận (bán kính 1km) không có Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, các giá trị sinh thái quan trọng được quy định bảo tồn bởi luật pháp Việt Nam hay các công ước, hiệp ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia.
[bookmark: _Toc121688902][bookmark: _Toc139448497]3.2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án
* Hệ thống sông suối, kênh, rạch, hồ ao khu vực tiếp nhận nước thải:
Huyện Quỳnh Lưu có một số hệ thống sông như: Sông Thái, Sông Mai Giang, hệ thống kênh nhà Lê, Sông Ngâm; Các hệ thống này cung cấp nước sản xuất cho các xã đồng thời là lưu vực tiêu thoát nước cho toàn huyện Quỳnh Lưu.
	- Chế độ thủy văn/hải văn của nguồn nước tiếp nhận nước thải
Chế độ thuỷ văn của sông thay đổi theo mùa, lưu lượng nước đạt cực đại vào các tháng mùa mưa do lượng nước mưa được tăng cường và quá trình thẩm thấu nước dưới đất cũng diễn ra với cường độ lớn cũng như lượng nước chảy đến từ các vùng khác cũng nhiều hơn, nhưng về mùa khô lưu lượng nước trong sông có phần giảm đi, thường nhỏ hơn do các nguồn cung cấp trên bị hạn chế. 
	- Sự biến đổi dòng chảy trong năm
	Cũng như các nơi khác, chế độ dòng chảy phụ thuộc vào chế độ mưa. Theo các chỉ tiêu phân tích mùa dòng chảy, trong năm trên khu vực và vùng lân cận phân làm 2 mùa là mùa mưa và mùa khô. Mùa lũ bắt đầu từ tháng 5, kết thúc vào tháng 10, còn mùa kiệt bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.
	+ Mùa lũ: từ tháng 5 đến tháng 10, tổng lượng dòng chảy mùa lũ chiếm từ 68,5-75% tổng lượng dòng chảy năm. Tháng có dòng chảy lớn nhất thường xuất hiện vào tháng 8, ba tháng liên tục có dòng chảy lớn nhất là tháng 7, 8, 9.
+ Mùa khô: từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, tổng lượng dòng chảy mùa kiệt chiếm 25-31,5% tổng lượng dòng chảy năm. Tháng có dòng chảy nhỏ nhất thường xuất hiện vào tháng 2; ba tháng có dòng chảy kiệt nhất là tháng 2, 3, 4.
Dự án thực hiện trong khu dân cư nên các số liệu quan trắc về mực nước và lưu lượng không được thực hiện.
[bookmark: _Toc121688903][bookmark: _Toc139448498]3.3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án:
Để đánh giá chất lượng các thành phần môi trường nền trong khu vực thực hiện dự án, Chủ đầu tư đã phối hợp với đơn vị Công ty cổ phần công nghệ và kỹ thuật Hatico Việt Nam tiến hành đo đạc, lấy mẫu và phân tích đánh giá các thành phần môi trường không khí tại khu vực dự án. 
- Quan trắc, đánh giá các thành phần môi trường không khí:
	+ Đợt 1: thực hiện vào ngày 25/11/2022;
	+ Đợt 2: thực hiện vào ngày 27/11/2022;
+ Đợt 3: thực hiện vào ngày 29/11/2022;
	+ Vị trí lấy mẫu: chất lượng môi trường không khí khu vực thực hiện dự án được khảo sát tại 01 vị trí: Trong khu vực dự án.
Kết quả phân tích được thể hiện trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc105680132][bookmark: _Toc121688904][bookmark: _Toc121748243][bookmark: _Toc139273792][bookmark: _Toc139274172][bookmark: _Toc139448499]Bảng 3.1. Kết quả phân tích mẫu không khí khu vực dự án
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3
	QCVN 05:2013/BTNMT
(TB 1 giờ)

	
	
	
	KK
	KK
	KK
	

	1
	Bụi
	mg/m3
	0,115
	0,114
	0,101
	0,3

	2
	CO
	mg/m3
	2,88
	2,89
	3,06
	30

	3
	SO2
	mg/m3
	0,062
	0,063
	0,07
	0,35

	4
	Tiếng ồn
	dBA
	63,9
	65,8
	64,3
	70(1)


(Nguồn: Công ty cổ phần công nghệ và kỹ thuật Hatico Việt Nam tháng 12/2022)
Ghi chú:
- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;
- (1) QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
Nhận xét:
Qua bảng phân tích cho thấy: Nồng độ các chỉ tiêu phân tích không khí xung quanh cả 3 đợt khảo sát đều nằm dưới ngưỡng cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. Như vậy chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án chưa có dấu hiệu ô nhiễm.

[bookmark: _Toc121688905][bookmark: _Toc139448500]CHƯƠNG IV
[bookmark: _Toc121688906][bookmark: _Toc139448501]ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ
[bookmark: _Toc121688907][bookmark: _Toc139448502]MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
[bookmark: _Toc96700401][bookmark: _Toc121688908][bookmark: _Toc139448503]4.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án
[bookmark: _Toc96700402][bookmark: _Toc121688909][bookmark: _Toc139448504]4.1.1. Công trình, biện pháp xử lý nước thải
a) Kiểm soát ô nhiễm do nước thải sinh hoạt
+ Sử dụng nhà vệ sinh đã có. 
+ Quy định khu vực thu gom rác... tránh phóng uế, vứt rác sinh hoạt bừa bãi gây ảnh hưởng đến môi trường nước.
b) Nước thải từ quá trình thi công
- Thu gom nước thải vào mương thoát nước đã có trong khi thi công để tránh hiện tượng ngập úng.
- Bố trí mặt bằng thi công hợp lý tránh ngập úng cục bộ.
[bookmark: _Toc96700403][bookmark: _Toc121688910][bookmark: _Toc139448505]4.1.2. Công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại
a) Rác thải sinh hoạt công nhân
Rác thải của công nhân được gom vào các thùng đựng rác và chủ đầu tư hợp đồng thuê đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý.
b) Chất thải rắn xây dựng
- Với khối lượng nhỏ: Bê tông hỏng, gạch vỡ, đá thải được tập trung ở một vị trí thuận lợi, tận dụng lại để san lấp mặt bằng. 
- Chất thải rắn xây dựng như bao xi măng, sắt thép vụn… được thu gom về khu lán trại và định kỳ bán phế liệu; ván cốt pha hỏng sau khi hoàn thành công trình được thu gom và bán cho người dân để sử dụng vào mục đích khác hoặc đun nấu.
- Không để vật liệu xây dựng cạnh mương thoát nước. Nếu để bê tông hỏng, gạch, đá rơi rớt thì sẽ bố trí công nhân tiến hành thu gom ngay.
c) Chất thải nguy hại
Trong giai đoạn này, chất thải nguy hại phát sinh ít. Chất thải nguy hại trong giai đoạn này chủ yếu là giẻ lau dính dầu mỡ từ quá trình sữa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị thi công. Các biện pháp xử lý như sau:
- Đối với các loại dẻ lau dính dầu mỡ…có khối lượng ít, tập trung vào thùng riêng có nắp đậy kín tại khu vực tập kết rác thải nguy hại và hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý.
- Đối với việc sữa chữa, duy tu, bão dưỡng thiết bị định kỳ cho thiết máy móc thi công được đưa đến các cơ sở sửa chữa trên địa bàn có đủ năng lực để sửa chữa. Do đó, chất thải nguy hại như dầu thải, dẻ dính dầu… phát sinh tại công trường rất ít.
[bookmark: _Toc96700404][bookmark: _Toc121688911][bookmark: _Toc139448506]4.1.3. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
a) Giảm thiểu bụi trong vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng
- Yêu cầu đơn vị cung cấp vật liệu có trách nhiệm phủ bạt kín thùng xe khi vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng đến chân công trình. 
- Các phương tiện vận chuyển ra vào khu vực dự án sẽ phải làm sạch bùn đất bám tại lốp xe tại cửa ra bằng cách xịt nước trước khi cho phép rời khỏi công trường thi công.
- Không vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng vào giờ nghỉ trưa (11h30 đến 13h30) và ban đêm (21h đến 6h sáng) nhằm hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống khu dân cư xung quanh.
- Không chở quá trọng tải của xe.
b) Giảm thiểu bụi phát sinh từ công trường thi công
- Lập phương án thi công hợp lý, tiến hành thi công đồng bộ, tránh hiện tượng hạng mục thi công sau ảnh hưởng tới các hạng mục thi công trước.
- Xi măng, sắt thép sẽ được chứa trong kho có mái che.
- Hạn chế thực hiện thi công và vận tải vào giờ cao điểm từ 22h đến 5h sáng để không gây ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh.
- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân tham gia xây dựng.
- Tổ chức 01 đội chuyên trách thu dọn các vật liệu rơi vãi tại xung quanh khu vực công trường và các khu vực phụ cận, đội thu gom gồm 2 người, tiến hành thu gom 01 lần/ngày. 
c) Kiểm soát và biện pháp giám thiểu phát sinh khí thải
 	Các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm do khí thải bằng cách:
- Kiểm tra tất cả các thiết bị tại hiện trường, thực hiện điều chỉnh và sửa chữa cần thiết đáp ứng yêu cầu đảm bảo môi trường và yêu cầu an toàn khi thi công.
- Ngoài ra khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải cũng chứa các chất ô nhiễm như bụi, SO2, NO2, CO, CO2, VOC…Để giảm thiểu sự phát thải chất ô nhiễm từ nguồn thải này chủ đầu tư sẽ lựa chọn đơn vị thi công có năng lực và thiết bị hiện đại phù hợp với việc hạn chế đến mức thấp nhất lượng khí thải phát sinh.
[bookmark: _Toc96700405][bookmark: _Toc121688912][bookmark: _Toc139448507]4.1.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
a) Đối với nguồn ô nhiễm tiếng ồn
Khi thi công khu vực dự án sử dụng các loại xe như: Máy ủi, máy xúc, các phương tiện chuyên chở chất thải, vật tư sẽ hoạt động tạo nên ô nhiễm tiếng ồn, vậy nên chủ dự án thực hiện:
- Khống chế số lượng thiết bị thi công trong giới hạn tiếng ồn cho phép theo quy định.
- Bố trí thời gian làm việc hợp lý, hạn chế vận chuyển vật liệu trên các tuyến giao thông vào giờ cao điểm, qui định tốc độ hợp lý cho các loại xe để giảm tối đa tiếng ồn phát sinh, đặc biệt khi đi qua khu dân cư hoặc vào giờ nghỉ. Ngoài ra, các máy móc có tiếng ồn lớn sẽ hạn chế thi công vào giờ nghỉ trưa và ban đêm.
- Trang bị dụng cụ chống ồn cho các công nhân làm việc tại khu vực có độ ồn cao.
- Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị máy móc, xe đồng thời không sử dụng các loại đã cũ.
b) Đối với nguồn ô nhiễm do rung động
- Chống rung tại nguồn: Tùy theo từng loại máy móc cụ thể sẽ có biện pháp khắc phục như: Kê cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực, sử dụng vật liệu phi kim loại, thay thế nguyên lý làm việc khí nén bằng thủy khí, thay đổi chế độ tải làm việc…
- Chống rung lan truyền: Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp dầu giảm chấn, gối đàn hồi, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su…), sử dụng các dụng cụ cá nhân chống rung,…
- Bố trí cự ly của các thiết bị có cùng độ rung để tránh cộng hưởng.
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*  Giảm thiểu tác động đến môi trường kinh tế, xã hội
- Chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương, công an huyện, công an xã để quản lý trật tự, an ninh, quản lý hộ khẩu tạm trú của công nhân xây dựng và để đảm bảo trật tự an ninh và ngăn ngừa các tệ nạn đánh bạc.
- Đưa ra những quy định với lực lượng thi công về tổ chức, ăn, nghỉ, sinh hoạt, tránh phát sinh mâu thuẫn không đáng có giữa công nhân xây dựng với nhân dân gây mất ổn định xã hội và làm giảm tiến độ dự án.
- Đối với vật liệu xây dựng được che chắn cẩn thận, đồng thời cử công nhân trông coi vật liệu 24/24, tránh trường hợp mất cắp, xảy ra mâu thuẫn.
- Phổ biến các quy định của pháp luật (Luật bảo vệ môi trường, Luật Lao động…) và các phong tục tập quán của nhân dân địa phương đến từng công nhân xây dựng.
* Giảm thiểu ảnh hưởng tới tuyến đường giao thông và nhà dân
· Chọn thiết bị và phương tiện phù hợp với tình trạng của công trường của dự án và khu vực lân cận;
· Sử dụng các biển báo, thanh chắn, các thiết bị điều khiển khác để điều hành chỉ dẫn giảm ách tắc giao thông.
· Tất cả các máy móc và xe hoạt động trong công trường xây dựng cần tuân thủ các quy định của tốc độ 5 km/giờ trong các khu vực xây dựng.
Trường hợp sử dụng phương tiện chuyên dụng cảnh báo đến người dân mức độ nguy hiểm liên quan đến phương tiện chuyển.
· Không vận chuyển nguyên vật liệu đi hoặc đến vào giờ cao điểm.
* Công tác an toàn lao động
- Xác định biện pháp thi công, cung cấp vật tư, quản lý công nhân tại công trường chặt chẽ, tránh chồng chéo trong quá trình thi công.
- Bố trí đường vận chuyển hợp lý; có rào chắn cách ly các khu vực nguy hiểm; che chắn những khu vực phát sinh nhiều bụi, quy định cụ thể vị trí khu vệ sinh, điểm tập kết rác xây dựng tạm, khẩu hiệu đảm bảo an toàn lao động… tránh phóng uế, vứt rác sinh hoạt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.
- Quy định tốc độ tối đa 5km/h đối với phương tiện vận chuyển, máy móc khi hoạt động trong khu vực dự án.
- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi công để phòng ngừa sự cố.
- Công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị thi công phải qua đào tạo, thực hành theo các nguyên tắc vận hành và bảo trì kỹ thuật.
- Các tài liệu chỉ dẫn của các thiết bị và máy móc thi công luôn được kèm theo thiết bị máy móc. Các thông số kỹ thuật được kiểm tra thường kỳ.
- Sắp xếp tuyến thi công hợp lý.
- Bố trí hệ thống đèn chiếu sáng cho các khu vực làm việc vào ban đêm.
- Trang bị các thiết bị bảo hộ cần thiết cho công nhân tại công trường như khẩu trang, mũ bảo hộ, găng tay, kính và tấm chắn trong quá trình hàn xì, các thiết bị an toàn trong sử dụng điện...
- Khi vận chuyển vật liệu xây dựng lên cao cần kiểm tra an toàn công trình và hoạt động của các thiết bị nâng, phải có biện pháp bảo vệ các vật liệu xây dựng không cho rơi vãi, văng xuống đất... báo động với tất cả công nhân trên công trường là đang thực hiện việc di chuyển vật liệu lên cao để mỗi người công nhân có ý thức bảo vệ bản thân, giảm nguy cơ gây tai nạn lao động.
* An toàn cho thiết bị
- Thiết bị trước khi đưa vào sử dụng phải được các cơ quan chức năng kiểm định và được đăng ký sử dụng.
- Vận hành mỗi loại thiết bị, máy móc đều tuân thủ nghiêm các nguyên tắc của nhà sản xuất.
- Tất cả các thợ vận hành được qua đào tạo và được cấp giấy chứng chỉ tay nghề.
- Đối với các thiết bị điện:
+ Phần kim loại của thiết bị điện được nối đất bảo vệ tuân theo quy định của TCVN “Quy phạm nối đất và nối không của các thiết bị điện”.
+ Nối điện từ lưới điện vào thiết bị có cầu dao, dây cháy, tất cả các thiết bị sử dụng có vỏ che chắn an toàn.
- Đối với đường dây điện phục vụ sinh hoạt và thi công dùng cáp cách điện và giảm tối thiểu việc chạy qua thiết bị, tại vị trí làm việc được lắp dây tiếp đất và tủ điện.
- Đường dây tải điện đủ lớn và công suất để truyền tải đủ điện cho thiết bị.
- Các đầu cáp điện được cuốn kín và đặt trong hòm thiếc và sau đó phủ bằng vật liệu cách điện và chống thấm.
* Phương án phòng chống cháy nổ
- Không được hút thuốc, đốt lửa hay hàn gần khu vực cấm lửa, khu vực có xăng dầu, thiết bị, máy móc.
- Tuân thủ các biện pháp PCCC theo quy định của Pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan chức năng.
- Thiết kế thiết bị tự động ngắt điện cầu dao tổng.
- Ngoài ra, chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ thực hiện một số biện pháp khác như:
+ Cung cấp, phổ biến các địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: Bệnh viện, công an PCCC... 
+ Tuyên truyền, bổ sung kiến thức về tác hại và biện pháp PCCC cho công nhân tham gia thi công dự án.
* Phương án phòng tai nạn giao thông
- Các phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu thi công sẽ giảm tốc độ, tập trung quan sát để hạn chế tai nạn và đảm bảo an toàn.
- Bố trí các biển báo khu vực ra vào công trường, thường xuyên nhắc nhở công nhân, những người tham gia công trình thực hiện tốt công tác an toàn giao thông.
- Bố trí nhân lực cảnh báo điều tiết phương tiện ra vào công trình hợp lý tránh ách tắc giao thông.
	* Biện pháp phòng chống sự cố hạ tầng giao thông 
Các máy móc thi công, xe tải vận chuyển không được chở quá trọng tải quy định.
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* Nước thải sinh hoạt:
- Nước thải phát sinh là nước thải từ nhà vệ sinh thành phần chủ yếu là chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng và vi sinh vật.
- Nước thải từ hoạt động vệ sinh chân tay: Nguồn thải này chứa các chất lơ lửng, các chất chất tẩy rửa. Nước thải này chứa nhiều chất vô cơ, chất hữu cơ chiếm tỷ lệ thấp và khó bị phân huỷ sinh học.
Với lượng thải là: QNT = QSH x 100% = 2 người x 50 lít/người/ngày = 0,1 m3/ngày.đêm
Nước thải sinh hoạt nếu không có biện pháp thu gom, xử lý thích hợp thì khi thải vào môi trường tiếp nhận sẽ gây ra một số ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước mặt khu vực thực hiện dự án như sau:
+ Gây ra mùi hôi thối và làm giảm lượng oxi hoà tan do sự phân huỷ của các hợp chất hữu cơ có trong nước thải.
+ Làm tăng nguy cơ gây phú dưỡng do sự xuất hiện của các chất dinh dưỡng (Nitơ, Phốt pho...) khi nước thải sinh hoạt thải vào nguồn nước mặt.
+ Nước thải sinh hoạt nếu không được quản lý, thu gom sẽ rò rỉ vào môi trường đất làm ô nhiễm cục bộ môi trường đất và môi trường nước ngầm.
+ Nước thải sinh hoạt là môi trường để các loài vi sinh vật có hại, truyền bệnh phát triển gây lây nhiễm bệnh tật, suy giảm môi trường sống tại khu vực dự án và khu dân cư xung quanh.
Nước thải sinh hoạt là nguồn liên tục, kéo dài trong toàn bộ thời gian hoạt động, do đó chủ đầu tư thực hiện biện pháp thu gom, xử lý nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực do nước thải sinh hoạt gây ra.
* Nước thải sản xuất:
Theo các sơ đồ quy trình sản xuất của xưởng, nước thải sản xuất chỉ phát sinh chủ yếu từ quá trình rửa các dụng cụ và thiết bị sản xuất... Đặc tính nước thải của dòng thải này là chứa các hợp chất hữu cơ hòa tan.... Các thông số đặc trưng cho mức độ ô nhiễm của nhóm nước thải này là TSS, COD, BOD5, Tổng N, Tổng P cao.
Định mức nước cho sản xuất bia là 4,5 lít nước cho ra sản phẩm 1 lít bia, còn 0,1 lít trở thành nước thải. Mỗi ngày sản xuất 500 lít bia thì lượng nước thải phát sinh là 500 x 0,1 = 50 lit/ngày.đêm = 0,05 m3/ngày đêm.
Thành phần nước thải này không vượt quá tiêu chuẩn và không có khả năng gây tác động xấu đến môi trường. Chủ đầu tư có các biện pháp xử lý nước thải đạt yêu cầu quy định. Đây là một lượng chất ô nhiễm khá nhỏ cần phải xử lý để đảm bảo nồng độ đầu ra đạt tiêu chuẩn quy định và giảm thiểu tải lượng các chất ô nhiễm ra môi trường ngoài.
* Nước thải từ hệ thống lọc nước RO.
- Trong điều kiện hoạt động bình thường hệ thống RO thu hồi được khoảng 80% lượng nước cấp vào như vậy lượng nước bị loại bỏ sinh ra từ hệ thống lọc nước RO khoảng 3m3/ngày x 20% = 0,6 m3/ngày đêm. Lượng nước bị loại bỏ từ hệ thống lọc nước RO sẽ có nồng độ các chất cao hơn lượng nước cấp đầu vào. Nhưng so với các loại nước thải thì nước bị loại bỏ từ hệ thống lọc nước RO có nồng độ các chất ô nhiễm rất thấp (vì nước có nguồn gốc từ nước cấp). Lượng nước này tái sử dụng lại cho quá trình vệ sinh cho công nhân và các hoạt động khác không cần chất lượng nước cao để tiết kiệm chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường.
- Nước thải từ quá trình rửa lọc, hoàn nguyên vật liệu lọc, làm mềm:
+ Sau thời gian hoạt động cơ chế hấp phụ của vật liệu lọc giảm phải tiến hành rửa lọc (rửa xuôi hoặc rửa ngược) để loại bỏ các chất bẩn bám trên bề mặt vật liệu lọc. Nước thải từ quá trình rửa lọc có chứa các chất lơ lửng và các chất ô nhiễm do dính bám lâu ngày trên bề mặt vật liệu hấp phụ. Lượng nước này phải được thu gom xử lý trước khi thải ra môi trường. Thời gian rửa lọc định kỳ dự kiến 1 tuần/lần, tuỳ vào chất lượng nước nước đầu vào, nước thành phẩm bộ phận kiểm soát chất lượng kiểm tra chất lượng nước thu được sẽ yêu cầu rửa lọc hoàn nguyên vật liệu đột xuất.
+ Sau thời gian trao đổi ion, nhựa làm mềm dần dần mất khả năng trao đổi ion, phải tiến hành hoàn nguyên nhựa làm mềm bằng nước NaCl. NaCl sử dụng là loại tinh khiết (tránh các tạp chất) để đảm bảo cho quá trình trao đổi ion triệt để, đảm bảo chất lượng nước sau khi hệ thống hoạt động trở lại. Giai đoạn đầu hoàn nguyên, nước muối được thu hồi và xử lý cùng chất thải nguy hại của hộ kinh doanh. Giai đoạn cuối hoàn nguyên nước thải có nồng độ muối nhỏ được thu gom xử lý cùng các loại nước thải khác của hộ kinh doanh. Thời gian hoàn nguyên định kì dự kiến 03 tháng/lần, tuỳ vào chất lượng nước nước đầu vào, nước thành phẩm bộ phận kiểm soát chất lượng kiểm tra chất lượng nước thành phẩm sẽ yêu cầu rửa lọc hoàn nguyên vật liệu đột xuất.
Như vậy, tổng lượng nước phát thải hàng ngày của toàn cơ sở theo cách tính bình quân sẽ là: 0,1 + 0,05 + 0,6 = 0,75 m3/ngày đêm. 
Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải như sau:
Toàn bộ nước thải phát sinh từ dự án bao gồm: nước thải sinh hoạt từ khu vệ sinh; nước thải sản xuất từ quá trình rửa các dụng cụ và thiết bị sản xuất; nước thải từ hệ thống lọc RO được thu gom vào đường ống thu gom và đưa về bể tự hoại 3 ngăn có thể tích 8m3 để xử lý.
Phương án thu gom và xử lý nước thải của toàn Dự án được thể hiện theo sơ đồ sau:Mương dẫn
Song chắn rác
Nước thải từ nhà vệ sinh
Nước thải sản xuất từ khu vực rửa dụng cụ, thiết bị
Nước thải từ hệ thống lọc RO
Hố ga
Bể tự hoại     3 ngăn 8m3

Mương thoát nước khu dân cư
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Thuyết minh phương án thoát nước chung
· Nước thải từ nhà vệ sinh
Nước thải từ các bệ xí, chậu tiểu nhà vệ sinh của cơ sở thu gom vào đường ống dẫn về bể tự hoại 3 ngăn để xử lý trước khi thoát ra mương thoát nước khu vực.
· Nước thải sản xuất 
Nước thải sản xuất từ hoạt động rửa dụng cụ, thiết bị sản xuất sẽ được chảy qua song chắn rác để loại bỏ rác thô, theo đường ống thoát nước đến bể xử lý nước thải để xử lý trước khi thoát ra mương thoát nước của khu vực.
· Nước thải từ hệ thống lọc RO
Nước thải từ quá trình hoạt động của hệ thống lọc RO được thu gom theo đường ống thu gom dẫn về bể tự hoại 3 ngăn để xử lý.
Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn
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Nguyên tắc hoạt động:
Nước thải từ các nguồn được thu gom và xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn. Bể tự hoại là công trình làm đồng thời 2 chức năng: Lắng và phân huỷ cặn lắng. Ở mỗi ngăn có những chức năng riêng biệt. Nước thải sau khi qua ngăn lắng 1 sẽ tiếp tục qua ngăn xử lý sinh học 2 rồi qua ngăn lắng 3.
 Chất hữu cơ và cặn lắng trong bể tự hoại dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí (yếm khí) sẽ bị phân huỷ, một phần tạo các chất khí và một phần tạo ra các chất vô cơ hòa tan. Nước thải qua bể tự hoại được lắng cặn và lên men (cặn lắng chủ yếu là chất hữu cơ không tan). Cặn lắng được giữ trong bể 6 tháng, dưới tác động của vi khuẩn yếm khí cặn được phân hủy thành các chất khí và không hòa tan, nước được lưu từ 3-4 ngày đảm bảo xử lý hiệu quả.
(*) Tính toán dung tích bể tự hoại
Tổng lượng nước thải phát sinh tại dự án là 0,75 m3/ngày. Dung tích bể tự hoại của cơ sở có thể tính toán như sau:
Wbể = Wn + Wb
Trong đó:			
	+ Wn : thể tích nước của bể (m3) được tính bằng công thức: Wn = Tn x Q, với Q là lưu lượng nước thải và Tn là thời gian lưu nước trong bể, chọn T = 2 ngày.
Wn = 2 x 0,75 = 1,5 (m3).
	+ Wb : thể tích bùn của bể (m3), được tính theo công thức sau:
Wb = [a.T.(100 – W1).b.c].N/[(100 – W2).1000]
Trong đó:
	a: Lượng cặn trung bình của một người thải ra: 0,2 lít/ngày.
	b: Hệ số kể đến khả năng giảm thể tích cặn khi lên men: 0,7 (giảm 30%)
	c: Hệ số kể đến việc để lại một phần cặn đã lên men khi hút cặn để duy trì vi sinh vật giúp cho quá trình lên men cặn được nhanh hơn: 1,2 (để lại 20%)
	N: Số lượng người tại cơ sở: 2 người
	T: Chu kỳ hút cặn, 730 ngày
	W1, W2: Độ ẩm cặn tươi vào bể và của cặn khi lên men, tương ứng là 95% và 90%.
Wb = 0,2 x 730 x [(100 – 95) x 0,7 x 1,2] x 2/[(100 – 90) x 1000] = 0,123 m3
 W = Wn + Wb = 1,5 + 0,123 = 1,623 m3.
Như vậy, để đảm bảo hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt của cơ sở thì các bể tự hoại cần có tổng thể tích là V = 1,623 m3.
Hiện nay, cơ sở đã xây dựng hoàn thiện bể tự hoại 03 ngăn có tổng dung tích là 8m3 do đó đảm bảo khả năng xử lý nước thải phát sinh tại ở sở.
Đánh giá hiệu quả của biện pháp giảm thiểu:
+ Bể tự hoại vận hành đơn giản;
+ Không tốn chi phí vận hành do không sử dụng điện năng, hóa chất,…
+ Yêu cầu kỹ thuật trong lắp đặt vận hành đơn giản.
Ngoài ra, chủ dự án sẽ thực hiện một số biện pháp sau:
[bookmark: _Hlk108531627]- Định kỳ 02 tháng/lần bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại để nâng cao hiệu quả xử lý nước thải.
- Tiến hành thông hút bể phốt theo định kỳ 02 năm/lần.
[bookmark: _Toc121688920][bookmark: _Toc139448512]4.2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
Quá trình hoạt động sản xuất của cơ sở không phát sinh bụi và khí thải, tuy nhiên tại công đoạn xay, nghiền malt sẽ phát sinh ra một lượng bụi. Lượng bụi này không đáng kể nhưng Chủ đầu tư đã có các biện pháp giảm thiểu như sau:
- Trang bị đồng bộ máy móc hiện đại kèm quạt hút thổi cùng với túi thu hồi bụi.
- Sử dụng máy móc là các thiết bị điện hiện đại hạn chế khí thải từ máy móc phát sinh.
- Thông thoáng nhà xưởng bằng quạt thông gió. 
 Vì vậy, nguồn gây ô nhiễm và tác động đến môi trường không khí trong giai đoạn này là không đáng kể.
[bookmark: _Toc139448513][bookmark: _Toc121688921]4.2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn: 
 Dự báo nguồn phát sinh chất thải rắn: 
Khi cơ sở đi vào vận hành, thì chất thải rắn phát sinh chủ yếu từ các nguồn sau:
- Rác thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, ăn uống của nhân viên tại cơ sở.
- Chất thải rắn công nghiệp thông thường
a) Biện pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt
Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh do hoạt động sinh hoạt của nhân viên tại cơ sở bao gồm giấy vụn, túi nylon, vỏ hộp cơm, thức ăn thừa….
Với số lượng nhân viên làm việc khoảng 2 người/ngày, ước tính khối lượng chất thải rắn phát sinh bình quân là 0,5 kg/người/ngày thì tổng khối lượng chất thải rắn phát sinh do sinh hoạt của công nhân viên là: 2 x 0,5 = 1 kg/ngày.
· Thành phần chất thải chủ yếu là chất hữu cơ dễ phân hủy, sẽ không gây nguy hại với môi trường nếu có biện pháp xử lý thích hợp. Chủ Hộ kinh doanh sẽ bố trí 02 thùng nhựa dung tích 50 lít có nắp đậy ngay tại các nơi phát sinh.  
- Rác thải được thu gom từ nơi phát sinh về sẽ tập kết vào 01 xe đẩy rác bằng nhựa có nắp đậy dung tích 200 lít với tần suất 1 lần/ngày. Thùng lưu trữ rác được chủ đầu tư mua từ các cơ sở sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.
Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị chức năng tại khu vực để vận chuyển và xử lý CTR sinh hoạt tại nơi quy định. Tần suất để thu gom, vận chuyển và xử lý CTR sinh hoạt là 2 ngày/lần.
b) Biện pháp quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường
[bookmark: _GoBack]Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong quá trình hoạt động của Hộ kinh doanh bao gồm: bao bì đựng malt, các vỏ bao, thùng; các bã hèm (bã bia) trong quá trình nấu, ủ bia. 
Bảng 4.1. Dự báo lượng chất thải rắn không nguy hại phát sinh tại cơ sở
	TT
	Loại rác thải
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Bao bì đựng malt, thùng carton, túi nylon, bao bì....
	kg/ngày
	5

	2
	Bã hèm (bã bia)
	kg/ngày
	20

	
	Tổng cộng
	kg/ngày
	25


Với khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh trong 1 ngày khoảng 25 kg/ngày. Đây là nguồn thải với số lượng không nhiều, tuy nhiên nếu không được thu gom và xử lý sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, mỹ quan khu vực và ô nhiễm môi trường.
Công việc thu gom CTR công nghiệp thông thường do nhân viên vệ sinh của cơ sở thu gom vào 02 thùng chứa (loại 100 lít) tại khu sản xuất, được phân loại thành các chất thải như sau: loại chất thải tái chế được, bã hẻm (bã bia).
Những loại CTR công nghiệp thông thường có thể tái chế: bao bì đựng malt, các vỏ bao, bìa carton, thùng,....  được bán cho các cơ sở tái chế.
Đối với bã hèm (bã bia) bán cho các cá nhân, tổ chức thu mua phục vụ làm thức ăn chăn nuôi. Tần suất thu mua 1 ngày/1 lần.
Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển và xử lý CTR công nghiệp thông thường theo đúng quy định. Tần suất thu gom, vận chuyển CTR công nghiệp thông thường là 3 lần/ tuần.
c) Biện pháp quản lý chất thải nguy hại
[bookmark: _Toc121688925]Tại cơ sở không phát sinh chất thải rắn nguy hại do trong quá trình sản xuất không có sử dụng hóa chất để tẩy rửa. Máy móc dùng trong sản xuất là máy móc mới, chạy bằng điện và hộ kinh doanh sử dụng các thiết bị điện tân tiến nên không phát sinh chất thải nguy hại tại dự án.
[bookmark: _Toc139448514]4.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về môi trường: 
Trong quá trình hoạt động sản xuất tiếng ồn phát sinh do các hoạt động sau:
+ Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các máy móc thiết bị;
+ Tiếng ồn từ công đoạn xay nguyên liệu: nghiền malt;
+ Tiếng ồn phát ra từ các phương tiện tham gia vận chuyển nguyên, vật liệu, sản phẩm ra vào dự án.
Biện pháp giảm thiểu
- Nhân viên bảo vệ hướng dẫn và nhắc nhở người điều khiển phương tiện giao thông giảm tốc độ, không sử dụng còi nhằm giảm độ rung và tiếng ồn do các phương tiện giao thông gây ra.
- Không sử dụng các máy móc cũ do có mức ồn rất lớn. 
- Thường xuyên bảo dưỡng các thiết bị máy móc để hoạt động tốt, cải tiến quy trình công nghệ theo hướng giảm tiếng ồn.
- Biện pháp dùng kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su,.. được lắp giữa máy và bệ máy đồng thời định kỳ kiểm tra hoặc thay thế.
-  Bố trí thời gian lao động hợp lý cho người lao động nhằm giảm thời gian tiếp xúc với tiếng ồn.	
- Sử dụng máy phát điện có độ ồn thấp, sử dụng vật liệu cách âm, chống rung (chân máy gắn thêm đệm cao su chống rung, gắn thêm 1 bộ phận tiêu âm tại bộ phận thải khí,…).
- Trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân làm việc ở vị trí phát sinh tiếng ồn như nút bịt tai.
- Hoạt động của máy điều hòa sinh ra nhiệt tại các điểm đặt máy điều hòa. Do đó chủ Hộ kinh doanh bố trí đặt máy điều hòa tại các vị trí hợp lý, không tập trung tại một điểm gây nóng cục bộ. 
- Trồng các dải cây xanh xung quanh khu vực sản xuất, nhà xưởng, đường giao thông để vừa tạo cảnh quan, bóng mát, vừa có tác dụng làm giảm tác động của bụi, tiếng ồn, độ rung	.
[bookmark: _Toc121688926][bookmark: _Toc139448515]4.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành:
a) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ:
- Biện pháp phòng cháy:
+ Công nhân trực tiếp sản xuất phải quản lý chặt chẽ các nguồn nhiệt, các thiết bị máy móc khi hoạt động có thể sinh lửa, nhiệt, các chất sinh lửa, nhiệt. Khi sử dụng phải có các biện pháp an toàn.
+ Công nhân trực tiếp sản xuất phải thao tác vận hành máy móc, thiết bị đúng quy trình, thường xuyên kiểm tra các bộ phận sinh nhiệt, thực hiện bảo dưỡng định kỳ thiết bị máy móc.
+ Công nhân trực tiếp sản xuất phải nắm vững các tính chất, đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của các loại nguyên vật liệu, vật tư hóa chất có trong cơ sở.
+ Bảo quản, sắp xếp các loại hàng hóa, vật tư thiết bị, hóa chất, nguyên vật liệu theo đúng quy định và theo từng loại riêng biệt. Không sắp xếp chung các loại vật tư, nguyên liệu, hàng hóa mà khi tiếp xúc với nhau có thể tạo phản ứng gây cháy, nổ.
+ Bố trí các thiết bị, dây chuyền sản xuất và nguyên liệu có tính chất nguy hiểm về cháy, nổ tại những khu vực khác nhau. Đảm bảo các khoảng cách an toàn về PCCC.
+ Định kỳ tổ chức tập huấn kiến thức PCCC cho cán bộ công nhân viên và kiểm tra đôn đốc mọi người thực hiện nghiêm túc an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.
+ Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống chữa cháy bên ngoài.
+ Tổ chức phối hợp với cơ quan chức năng về PCCC phổ biến kiến thức, huấn luyện thực hành định kỳ hàng năm cho các cán bộ công nhân viên tại dự án về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ khi có sự cố xảy ra.
+ Cấm hút thuốc, sử dụng các vật dụng phát ra lửa tại các khu vực dễ cháy nổ, đảm bảo cách ly an toàn.
+ Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành máy móc, công nghệ theo đúng quy trình của nhà sản xuất.
+ Các thiết bị, các đường dây điện đảm bảo độ an toàn do nhà sản xuất quy định cũng như các quy định chung về chung về cách điện, cách nhiệt. Mỗi thiết bị điện đều có một cầu dao điện riêng độc lập với các thiết bị khác.
+ Phối hợp với các cơ quan PCCC để trang bị đầy đủ các thiết bị và bố trí lắp đặt tại các khu vực có nguy cơ dễ phát sinh cháy nổ tại những nới cần thiết.
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống cháy nổ của Nhà nước.
+ Thành lập đội PCCC.
+ Các máy móc, thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao sẽ có hồ sơ lý lịch được kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng nhà nước. 
+ Đối với các loại nhiên liệu dễ cháy sẽ được lưu trữ trong các kho cách ly riêng biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện.
+ Thường xuyên kiểm ra phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những sơ hở thiếu sót về PCCC.
- Biện pháp chữa cháy:
+ Khi phát hiện có sự cố cháy nổ phải báo ngay cho toàn cơ sở biết bằng hệ thống đèn báo.
+ Cắt điện tại khu vực cháy.
+ Triển khai các biện pháp chữa cháy bằng các dụng cụ, thiết bị có tại Hộ kinh doanh.
+ Thông báo cho cơ quan PCCC đến chữa cháy.
b) Biện pháp quản lý, phòng ngừa sự cố tai nạn lao động:
Để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối trong quá trình cơ sở đi vào hoạt động Chủ đầu tư thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn lao động sau:
- Xây dựng nội quy, quy trình an toàn lao động theo đúng quy định. 
- Trang bị đầy đủ và nhắc nhở công nhân sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động như: khẩu trang, găng tay, quần áo bảo hộ.... 
- Trang bị các thiết bị sơ cứu cần thiết.
- Thường xuyên kiểm tra dây chuyền sản xuất để kịp thời khắc phục sự cố.
- Quy định an toàn sử dụng điện:
+ Các thiết bị điện phải thực hiện tiếp đất 
+ Để tiếp đất cho các thiết bị sử dụng cọc hoặc trụ tiếp đất để tạo các hố tiếp đất cần thiết với điện trở Rtđ <10Ω.
+ Có các cầu dao an toàn đối với các thiết bị.
- Lưu giữ địa chỉ, điện thoại của tổ chức y tế gần nhất. Các địa chỉ, số điện thoại này cần được bố trí tại nhiều nơi để kịp thời phục vụ khi xảy ra sự cố lao động.
c) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố của hệ thống xử lý chất thải:
- Vệ sinh đường cống thoát nước thải, tránh ùn tắc, ứ đọng chất thải rắn trong đường cống dẫn nước thải định kỳ 1 lần/tháng.
- Định kỳ bổ sung chế phẩm vi sinh để nâng cao hiệu quả xử lý nước thải.
- Với chất thải nguy hại, trường hợp có sự cố xảy ra, cần sử dụng các biện pháp như dùng cát khô, bột, các dụng cụ bao gói phù hợp để ngăn cản sự phát tán của chất thải ở khu vực đó rồi thông báo ngay cho cơ quan chức năng xử lý.
- Khi có sự cố xảy ra cần nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân sự cố và khắc phục kịp thời.
d) Biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm:
- Chủ đầu tư cam kết thực phẩm phục vụ cho bữa ăn của công nhân từ các đơn vị cung cấp có uy tín, có quy trình chế biến thức ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định.
- Các loại lương thực, thực phẩm để phục vụ cho bữa ăn của công nhân có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo tươi ngon, không bị ôi thiu.
- Khu vực nhà ăn được dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, quét dọn hàng này.
- Khi xảy ra trường hợp bị ngộ độc thực phẩm thì cần sơ cấp cứu người theo đúng quy định của ngành y tế, sau đó kịp thời chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để cứu chữa.
[bookmark: _Toc306440587][bookmark: _Toc407268131][bookmark: _Toc110524527][bookmark: _Toc121688927][bookmark: _Toc139448516][bookmark: _Toc469990283][bookmark: _Toc470009599][bookmark: _Toc470010072][bookmark: _Toc476837224][bookmark: _Toc476839346][bookmark: _Toc476839396][bookmark: _Toc476839809]4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
[bookmark: _Toc306440589][bookmark: _Toc407268133][bookmark: _Toc469990285][bookmark: _Toc470009601][bookmark: _Toc476837226][bookmark: _Toc476839348][bookmark: _Toc476839811][bookmark: _Toc110524528][bookmark: _Toc121688928][bookmark: _Toc139274194][bookmark: _Toc139448517][bookmark: _Toc17887816][bookmark: _Toc19085003][bookmark: _Toc19085225][bookmark: _Toc22325035][bookmark: _Toc22390663][bookmark: _Toc22392106][bookmark: _Toc28673679][bookmark: _Toc32262944]4.3.1. Danh mục, kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục 
[bookmark: _Toc100829745][bookmark: _Toc100829988][bookmark: _Toc101278804][bookmark: _Toc102739053][bookmark: _Toc104302792][bookmark: _Toc104302882][bookmark: _Toc106959652]Kế hoạch xây lắp các hạng mục công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành của cơ sở:
[bookmark: _Toc110524529][bookmark: _Toc110524679][bookmark: _Toc121688929][bookmark: _Toc121748266][bookmark: _Toc139273815][bookmark: _Toc139274195][bookmark: _Toc139448518]Bảng 4.2. Tiến độ xây dựng và hoàn thành các hạng mục công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành
	TT
	Các hạng mục BVMT phục vụ giai đoạn vận hành
	Thời gian xây dựng
	Kế hoạch hoàn thành

	1
	- Bể xử lý nước thải
- Lắp đặt hệ thống mương, đường ống thu gom, thoát nước mưa, nước thải.
	Quý I/2023-Quý II-2023
	Hoàn thành trước quý III/2023

	2
	- Trang bị các loại thùng rác có chức năng lưu trữ riêng từng loại rác thải
-  Hợp đồng với các đơn vị chức năng để vận chuyển xử lý.
	Quý II/2023-
	Hoàn thành trước quý III/2023


[bookmark: _Toc427794318][bookmark: _Toc428732897][bookmark: _Toc444678164][bookmark: _Toc110524530][bookmark: _Toc121688930][bookmark: _Toc139274196][bookmark: _Toc139448519]4.3.2. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác
Cán bộ kỹ thuật phụ trách môi trường có nhiệm vụ:
- Kiểm tra kiểm soát quá trình thi công các công trình bảo vệ môi trường.
- Quản lý các vấn đề môi trường tại cơ sở.
+ Thu nhận và quản lý các hồ sơ môi trường của cơ sở;
+ Giám sát hoạt động các công trình bảo vệ môi trường để phát hiện sự cố và khắc phục các sự cố xảy ra;
+ Theo dõi, quản lý quá trình thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải phát sinh.
[bookmark: _Toc100829991][bookmark: _Toc101278807][bookmark: _Toc102739056][bookmark: _Toc104302885][bookmark: _Toc106959655][bookmark: _Toc110524531][bookmark: _Toc121688931][bookmark: _Toc139274197][bookmark: _Toc139448520][bookmark: _Toc74893863][bookmark: _Toc77667982][bookmark: _Toc78283751][bookmark: _Toc84426044][bookmark: _Toc85178903][bookmark: _Toc86244611][bookmark: _Toc86670361][bookmark: _Toc86732647][bookmark: _Toc86826798][bookmark: _Toc91075863][bookmark: _Toc91076093][bookmark: _Toc42585513][bookmark: _Toc42592136]4.3.3. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
Dự toán kinh phí thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn xây dựng và vận hành, cụ thể ở bảng sau:
[bookmark: _Toc74893864][bookmark: _Toc77667983][bookmark: _Toc78283752][bookmark: _Toc84426045][bookmark: _Toc85178904][bookmark: _Toc86244612][bookmark: _Toc86670362][bookmark: _Toc86732648][bookmark: _Toc86826799][bookmark: _Toc91075864][bookmark: _Toc91076094][bookmark: _Toc100829749][bookmark: _Toc104302796][bookmark: _Toc104302886][bookmark: _Toc106959656][bookmark: _Toc110524532][bookmark: _Toc110524680][bookmark: _Toc121688932][bookmark: _Toc121748269][bookmark: _Toc139273818][bookmark: _Toc139274198][bookmark: _Toc139448521]Bảng 4.3. Bảng tóm tắt kinh phí các biện pháp bảo vệ môi trường
	TT
	Các biện pháp BVMT
	Dự toán (đồng)

	Giai đoạn triển khai xây dựng
	

	1
	- Bảo dưỡng máy móc...
	3.000.000

	2
	- Che chắn các bãi chứa vật liệu 
- Vệ sinh mặt bằng cuối ngày làm việc
	5.000.000

	3
	Thu gom, đổ thải đúng quy định
	5.000.000

	4
	- Chất thải rắn là kim loại, nhựa, bao bì,... để bán phế liệu
- Chất thải rắn xây dựng vận chuyển đổ thải đúng quy định
- Chất thải rắn sinh hoạt thu gom, hợp đồng với đơn vị có chức năng
	
5.000.000

	Giai đoạn vận hành
	

	5
	- Bể xử lý nước thải tập trung
- Lắp đặt hệ thống mương, đường ống thu gom, thoát nước mưa, nước thải.
	50.0000.000

	6
	- Trang bị các loại thùng rác.
- Hợp đồng với các đơn vị chức năng để vận chuyển xử lý.
	
10.000.000


[bookmark: _Toc100829993][bookmark: _Toc101278809][bookmark: _Toc102739058][bookmark: _Toc104302887][bookmark: _Toc106959657][bookmark: _Toc110524533][bookmark: _Toc121688933]Như vậy, tổng kinh phí đầu tư cho các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án dự kiến khoảng 78.000.000 VNĐ. 
[bookmark: _Toc139274199][bookmark: _Toc139448522]4.3.4. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường
- Trong giai đoạn thi công xây dựng
Chủ đầu tư trực tiếp quản lý cơ sở từ giai đoạn thi công xây dựng cho đến khi đi vào hoạt động. Giám sát các nhà thầu về các công tác bảo vệ môi trường. Bắt buộc các nhà thầu thực hiện đúng và đủ công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công: thu gom và lưu giữ CTNH khi phát sinh, thu gom chất thải sinh hoạt.
- Trong giai đoạn hoạt động:
Chủ đầu tư quản lý điều hành, thuê cán bộ chuyên trách về công tác bảo vệ môi trường để quản lý vận hành.
+ Đảm bảo công tác thu gom, quét dọn, vệ sinh sân đường, khuôn viên dự án
+ Vận hành hệ thống thoát nước mưa, nước thải;
+ Thực hiện phân loại, thu gom chất thải phát sinh;
+ Giám sát hoạt động các công trình bảo vệ môi trường để phát hiện sự cố và khắc phục các sự cố xảy ra.
+ Theo dõi quá trình thu gom, quản lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, phát sinh.
[bookmark: _Toc110524534][bookmark: _Toc121688934][bookmark: _Toc139448523]4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo
[bookmark: _Toc110524535][bookmark: _Toc121688935][bookmark: _Toc139274201][bookmark: _Toc139448524]4.4.1. Về mức độ chi tiết của các đánh giá
Đánh giá tác động tới môi trường của dự án tuân thủ theo trình tự:
- Xác định và định lượng nguồn gây tác động theo từng hoạt động gây tác động của cơ sở.
- Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động.
- Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không gian, thời gian và tính nhạy cảm của các đối tượng chịu tác động.
Các đánh giá về các tác động của dự án là khá chi tiết và cụ thể. Dựa theo tài liệu có tính pháp lý, có tính khoa học và độ chính xác cao. Cũng chính vì vậy mà trên cơ sở các đánh giá, Chủ đầu tư đã đề ra được các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó với các sự cố môi trường một cách khả thi.
[bookmark: _Toc509461623][bookmark: _Toc110524536][bookmark: _Toc121688936][bookmark: _Toc139274202][bookmark: _Toc139448525]4.4.2. Về độ tin cậy của các đánh giá
Mức độ chi tiết và độ tin cậy của các phương pháp sử dụng được đưa ra trong bảng sau:
[bookmark: _Toc508789338][bookmark: _Toc110524681][bookmark: _Toc121688937][bookmark: _Toc121748274][bookmark: _Toc139273823][bookmark: _Toc139274203][bookmark: _Toc139448526]Bảng 4.4. Mức độ tin cậy của các phương pháp đánh giá đã sử dụng
	TT
	Phương pháp đánh giá
	Nơi áp dụng
	Mức độ chi tiết
	Độ tin cậy

	1
	Phương pháp so sánh
	- Đánh giá hiện trạng môi trường. 
- Đánh giá mức độ tác động so với các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam và thế giới.
	          Cao 
	Cao

	2
	Phương pháp thống kê
	- Thu thập số liệu khí tượng thủy văn. 
- Thu thập số liệu kinh tế - xã hội.
	Cao 
	Cao

	3
	Phương pháp lập bảng liệt kê
	Liệt kê các hoạt động, các loại chất thải, các tối tượng bị tác động.
	Cao 
	Cao

	4
	Phương pháp đánh giá nhanh
	Tính toán các tải lượng ô nhiễm dựa trên các thông số được thế giới quy định.
	Trung bình
	Trung bình

	5
	Phương pháp khảo sát và đo đạc ở hiện trường
	Thu thập các mẫu môi trường nền
	Được thực hiện bởi đơn vị có uy tín, mức độ chi tiết cao.
	Cao

	6
	Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm.
	Phân tích các mẫu môi trường nền 
	Được thực hiện bởi đơn vị có uy tín, mức độ chi tiết cao.
	Cao

	7
	Phương pháp kế thừa và tổng hợp tài liệu
	1. Kế thừa các nghiên cứu và báo cáo đã có.
1. Tham khảo các tài liệu, đặc biệt là tài liệu chuyên ngành liên quan đến dự án.
	Cao 
	Cao


Công cụ và các phương pháp được sử dụng để lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, đây là các phương pháp phổ biến nhằm đánh giá đầy đủ, chính xác, khoa học và khách quan về các tác động có thể xảy ra trong từng giai đoạn, cho từng đối tượng. Độ chính xác và tin cậy của các phương pháp này là khá cao.
Việc đánh giá tác động được nêu ra trên cơ sở tham khảo nhiều nguồn tài liệu, sử dụng các phương pháp lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đã được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam kết hợp với việc đi khảo sát thực tế, điều tra,... Do đó, mức độ tin cậy của các đánh giá là đảm bảo.
Chúng tôi dựa vào một số tài liệu và định tính về các khả năng, xác suất lan truyền ô nhiễm để đánh giá tác động đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội khi xây dựng dự án cũng như khi dự án đi vào hoạt động nên độ tin cậy chỉ ở mức độ tương đối.
Đội ngũ tham gia lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường là các thành viên đã được đào tạo chuyên môn về lĩnh vực môi trường, xây dựng; đã có kinh nghiệm nhiều năm làm các hồ sơ môi trường. Do đó những dự báo, đánh giá đưa ra khá đầy đủ, mang tính thực tế và độ tin cậy cao.

[bookmark: _Toc121688938][bookmark: _Toc139448527]CHƯƠNG V
[bookmark: _Toc121688939][bookmark: _Toc139448528]NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc108772764][bookmark: _Toc121688940][bookmark: _Toc139448529]5.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
* Nước thải được phát sinh từ 03 nguồn:
- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc;
- Nguồn số 02: Nước thải sản xuất từ hoạt động sản xuất bia.
- Nguồn số 03: Nước thải từ hệ thống lọc nước RO
* Lưu lượng xả nước thải tối đa: 0,75 m3/ngày, tương đương 0,03m3/giờ (dự án hoạt động 24giờ/ngày)
* Dòng nước thải:  
Chủ Đầu tư đề nghị cấp giấy phép cho 01 dòng nước thải là nước thải từ bể xử lý nước thải 3 ngăn của hộ kinh doanh, trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước của khu dân cư khu vực.
* Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:
[bookmark: _Toc98410141][bookmark: _Toc103603841][bookmark: _Toc106954052][bookmark: _Toc109228491] Dòng nước thải của Hộ kinh doanh sau khi được xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột B). Vì vậy, các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải của dự án như sau:
Bảng 5.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng nước thải của dự án
	TT
	Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép
	Đơn vị
	Giá trị giới hạn
(QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B)

	1
	pH
	-
	5,5-9

	2
	BOD5 (200C)
	mg/l
	50

	3
	COD
	mg/l
	150

	4
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	100

	5
	Sunfua (tính theo H2S)
	mg/l
	0,5

	6
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	10

	7
	Tổng N
	mg/l
	40

	8
	Tổng P
	mg/l
	6

	9
	Coliform
	MPN/100ml
	5.000

	10
	Lưu lượng
	m3/h
	-


* Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 
- Tọa độ vị trí xả thải: Tọa độ vị trí xả nước thải (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 104°45’, múi chiếu 30): X = 2007130 (m); Y = 593451 (m).
- Phương thức xả: Tự chảy.
- Chế độ xả: Liên tục. Thời gian trong một chu kỳ xả: 24 giờ/ngày.
- Nguồn tiếp nhận: Mương thoát nước thải của khu dân cư.
[bookmark: _Toc139448530][bookmark: _Toc121688941]5.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 
Dự án không phát sinh khí thải trong quá trình sản xuất, do đó chủ cơ sở không đề nghị cấp phép đối với nội dung này.
[bookmark: _Toc121688942]

[bookmark: _Toc139448532]CHƯƠNG VI
[bookmark: _Toc136525534][bookmark: _Toc139448533]KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN 
[bookmark: _Toc110524542][bookmark: _Toc121688946][bookmark: _Toc139448534]6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư
[bookmark: _Toc110524543][bookmark: _Toc121688947][bookmark: _Toc139274211][bookmark: _Toc139448535]6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
[bookmark: _Toc121748285][bookmark: _Toc139273834][bookmark: _Toc139274212][bookmark: _Toc139448536]         Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải của dự án bắt đầu từ tháng 10/2023.
[bookmark: _Toc110524544][bookmark: _Toc121688949][bookmark: _Toc139273835][bookmark: _Toc139274213][bookmark: _Toc139448537]6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải
Theo quy định tại khoản 5, Điều 21 thông tư 02/2022/TT-BTNMT nên việc quan trắc chất thải do chủ dự án quyết định như sau: quan trắc 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải.
- Kế hoạch lấy mẫu nước thải giai đoạn vận hành ổn định:
[bookmark: _Toc97043186][bookmark: _Toc108772774][bookmark: _Toc121688950][bookmark: _Toc121748287][bookmark: _Toc139273836][bookmark: _Toc139274214][bookmark: _Toc139448538]Bảng 6.1. Dự kiến kế hoạch lấy mẫu nước thải
	Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích
	Ngày lấy mẫu dự kiến
	Thông tin lấy mẫu

	
	
	Vị trí lấy mẫu
	Loại mẫu 

	Lần thứ 1
	01/11/2023
	Hố ga sau bể xử lý nước thải 
	Mẫu đơn

	Lần thứ 2
	02/11/2023
	Hố ga sau bể xử lý nước thải
	Mẫu đơn

	Lần thứ 3
	03/11/2023
	Hố ga sau bể xử lý nước thải
	Mẫu đơn

	Quy chuẩn kỹ thuật 
về chất thải được áp dụng
	Cột B của QCVN 40:2011/BTNMT.



[bookmark: _Toc121688951][bookmark: _Toc139448539]6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.
Dự án không thuộc phụ lục II của Nghị định 08/2022/NĐ-CP và có khối lượng nước thải phát sinh <500m3, không phát sinh khí thải nên không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục và định kỳ.
[bookmark: _Toc121688952][bookmark: _Toc139448540]6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.
Dự án không phải thực hiện quan trắc môi trường hàng năm nên không bố trí kinh phí cho hoạt động quan quan trắc.

[bookmark: _Toc121688953][bookmark: _Toc139448541]CHƯƠNG VII
[bookmark: _Toc121688954][bookmark: _Toc139448542]CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường và các pháp luật liên quan khác, Chủ đầu tư sẽ tự mình và yêu cầu các đơn vị thi công xây dựng cam kết thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ như sau:
1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.
2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như đã nêu ra trong báo cáo để xuất cấp giấy phép môi trường của dự án sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
3. Phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường từ các hoạt động liên quan đến dự án.
4. Khắc phục ô nhiễm môi trường do các hoạt động của dự án gây nên
5. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân trong quá trình thi công xây dựng và khi đi vào hoạt động
6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về môi trường theo quy định
7. Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra và báo cáo định kỳ về bảo vệ môi trường.
8. Báo cáo kế hoạch thời gian cụ thể vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đến UBND huyện Quỳnh Lưu.
9. Nếu để xảy ra sự cố môi trường sẽ thực hiện các biện pháp sau để xử lý:
- Điều tra, xác định phạm vi, giới hạn, mức độ, nguyên nhân, biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường;
- Tiến hành ngay các biện pháp để ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi trường và hạn chế sự lan rộng, ảnh hưởng đến sức khoẻ và đời sống của nhân dân trong vùng;
- Thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường và các quy định pháp luật liên quan khác;
- Chịu mọi trách nhiệm về hậu quả đối với cộng đồng khu vực xung quanh nếu để xẩy ra sự cố môi trường.
10. Tuân thủ các tiêu chuẩn thải theo quy định và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thực hiện dự án:
- Nước thải:
+ Nước thải trong giai đoạn thi công xây dựng thải ra nằm trong giới hạn ở cột B của QCVN 40:2011/BTNMT. 
+ Nước thải trong giai đoạn hoạt động của dự án sau khi xử lý nằm trong giới hạn cột B của QCVN 40:2011/BTNMT.
- Chất thải rắn:
+ Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường (theo hướng dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022).
- Cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống cháy và không để xảy ra hiện tượng cháy nổ.
11. Các công trình xử lý môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng và giai đoạn đi vào hoạt động được làm đầy đủ, đảm bảo chất lượng.
12. Chủ đầu tư cam kết thực hiện đầy đủ nghiêm túc nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án và chỉ đưa vào hoạt động khi đã có đủ các thủ tục pháp lý. Khi đi vào hoạt động chủ đầu tư cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường đã nêu tại Giấy phép. 


PHỤ LỤC BÁO CÁO

Chủ đầu tư: Hộ kinh doanh bia thủ công Nhân Sơn
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